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Nội dung bài viết 

1. Hướng dẫn giải bài tập trang 136, 137 SGK Toán 1: Các số có hai chữ 
số 

Hướng dẫn giải bài tập trang 136, 137 SGK Toán 1: Các số có hai chữ số 

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) 

a) Viết các số từ hai mươi đến hai mươi chín 

b) Viết số dưới mỗi vạch của tia số và đọc to số đó 

Hướng dẫn giải: 

a) 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 

b) Học sinh tự làm 

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK) 

Viết số: 

Ba mươi, ba mươi mốt, ba mươi hai, ba mươi ba, ba mươi tư, ba mươi lăm, ba mươi 

sáu, ba mươi bảy, ba mươi tám, ba mươi chín. 

Hướng dẫn giải: 

Viết các số lần lượt là: 30, 31, 32, 33,34, 35, 36, 37, 38, 39. 

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK) 

Viết số: 

Bốn mươi, bốn mươi mốt, bốn mươi hai, bốn mươi ba, bốn mươi tư, bốn mươi lăm, bốn 

mươi sáu, bốn mươi bảy, bốn mươi tám, bốn mươi chín, năm mươi. 

Hướng dẫn giải: 

Viết các số lần lượt là: 40, 41, 42, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK) 

Viết số thích hợp vào ô trống rồi đọc các số đó: 
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Hướng dẫn giải: 

Hình 1: Viết lần lượt các số: 

25 đọc là hai mươi lăm 

27 đọc là hai mươi bảy 

28 đọc là hai mươi tám 

29 đọc là hai mươi chín 

31 đọc là ba mươi mốt 

32 đọc là ba mươi hai 

33 đọc là ba mươi ba 

34 đọc là ba mươi tư 

35 đọc là ba mươi lăm 

Hình 2: 

Viết lần lượt các số: 

36 đọc là ba mươi sáu 

37 đọc là ba mươi bảy. 

39 đọc là ba mươi chín. 
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40 đọc là bốn mươi. 

41 đọc là bốn mươi mốt. 

43 đọc là bốn mươi ba. 

44 đọc là bốn mươi bốn. 

45 đọc là bốn mươi lăm. 

Hình 3: Viết lần lượt các số: 

39, đọc là ba mươi chín. 

41, đọc là bốn mươi mốt. 

42, đọc là bốn mươi hai. 

43 đọc là bốn mươi ba. 

44, đọc là bốn mươi bốn. 

46, đọc là bốn mươi sáu. 

47, đọc là bốn mươi bảy. 

48, đọc là bốn mươi tám. 

49, đọc là bốn mươi chín. 
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